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1 2 54222310144 02MK16C1 Marketing Nguyễn Ngọc Nhân Hòa 01/02/2008 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

2 2 54222310106 02MK16C2 Marketing Chu Cẩm Ly 12/03/2008 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

3 2 2223240197 02MK15B1 Marketing Lê Thị Tuyết Ny 31/07/2004 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

4 2 2213360019 02MK16C1 Marketing Trần Thị Hoàng Như 14/12/2002 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

5 2 54222310055 02MK16C1 Marketing Nguyễn Hữu Vân Sơn 15/11/2005 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

6 2 54222310121 02MK16C1 Marketing Võ Văn Sơn 31/10/2004 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

7 2 54222310184 02MK16C1 Marketing Trần Văn Thái 15/11/2004 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

8 2 54222310071 02MK16C1 Marketing Võ Quốc Thắng 27/02/2007 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

9 2 2203360190 02MK13C1 Marketing Nguyễn Hoàng Phương Uyên 02/12/2005 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

10 2 54222310024 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Võ Ngọc Thiên Bảo 30/11/2007 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

11 2 54222320121 02DH16A2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thái Bảo 03/01/2001 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

12 2 54222310124 02DH16C2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Thị Kiều Diễm 22/12/2008 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

13 2 54222420083 02DH17A1 Thiết kế đồ họa Trương Ngọc Thuỳ Dương 19/07/2004 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

14 2 2223360469 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

15 2 54222410090 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Trần Đoàn Ngọc Nhi 04/06/2009 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

16 2 54222420051 02DH17A1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Hồ Thủy Tiên 07/04/2004 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

17 2 2213360016 02DH14C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đức Anh Tuấn 18/01/1999 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

18 2 54222320110 02DH16A2 Thiết kế đồ họa Nguyễn Trình Quang Thắng 09/11/2005 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

19 2 54222310116 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Anh Thơ 04/06/2008 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

20 2 54222310059 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Ngọc Kiều Thương 17/11/2008 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

21 2 2213360215 02DH14C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Vũ Phương Vy 22/09/2006 Nhóm 5 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

Họ và tên
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22 2 54222410175 02DS17C1 Dược Trần Mai Anh 19/08/2009 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

23 2 2223240251 02DS15B2 Dược Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/04/2002 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

24 2 54222420012 02DS17B1 Dược Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1995 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

25 2 54222320069 02DS16B1 Dược Trương Mỹ Linh 21/12/2003 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

26 2 54222330013 02DS16B1 Dược Lê Quang Hồng Phúc 24/08/1981 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

27 2 54222420013 02DS17B1 Dược Lê Ái Phương 20/08/2000 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

28 2 54222330050 02DS16B1 Dược Trần Minh Quân 24/09/2002 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

29 2 2223180028 02DS15A2 Dược Nguyễn Thị Bích Tuyền 10/12/1991 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

30 2 54222420055 02DS17B1 Dược Phạm Bảo Triều 02/12/1981 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

31 2 54222320062 02DS16B1 Dược Nguyễn Hoàng Việt 17/11/1989 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

32 2 54222320142 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Tân Huỳnh Bảo Hân 04/01/2004 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

33 2 54222320026 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Trần Thị Thanh Hoà 06/12/2004 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

34 2 54222320118 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Châu Bùi Tấn Huy 04/03/2005 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

35 2 54222320158 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Hoàng Phong Kiệt 31/03/2005 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

36 2 54222320119 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Trần Quốc Khiêm 24/08/2005 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

37 2 2223360570 02YS15D1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Hoàng Lâm 15/11/1996 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

38 2 54222320030 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Hoàng Xuân Phước 22/10/2001 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

39 2 54222320096 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Trần Thị Minh Phương 27/08/1999 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

40 2 54222320022 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Vũ Hữu Tài 27/09/2000 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

41 2 54222320120 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Trần Nữ Thủy Tiên 01/01/2002 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

42 2 54222320123 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Đặng Anh Tùng 12/04/2005 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

43 2 54222320146 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/05/2005 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

44 2 54222320112 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Châu Đức Trung 02/03/2004 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

45 2 54222320050 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Viết Văn 25/03/2001 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo
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46 2 54222420074 02YS17B1 Y sỹ đa khoa Đặng Duy Vũ 02/06/1998 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

47 2 54222320036 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Vũ Hải Yến 06/05/2004 Nhóm 6 CN 08/06/2025
7h30-11h30 (405)

13h00-17h00 (406)
Phan Thị Miên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


